Ngày soạn: 05 /11/ 2015

DẠY HỌC THEO CHUYÊN ĐỀ: CẤU TẠO TRÁI ĐẤT

2 tiết (Tiết 12, 13; bài 10, 11 theo PPCT)

- Lí do xây dựng chuyên đề: 
Đây là nội dung kiến thức địa lí tự nhiên khó, nhưng rất quan trọng với đời sống con người, nếu học sinh nắm chắc kiến thức này sẽ hiểu được cấu tạo và vai trò của lớp vỏ Trái Đất. Mô tả được sự phân bố lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất. Những nội dung kiến thức liên quan đến cấu tạo Trái Đất như sự phân bố lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất đã xuất hiện ít nhiều trong các môn học thuộc lĩnh vực Khoa học xã hội, nhất là Lịch sử, Địa lí, GDCD. Việc tiếp thu những kiến thức rời rạc liên quan đến cấu tạo Trái Đất khiến học sinh khó có cái nhìn tổng quát liên quan đến cấu tạo bên trong của Trái Đất, sự phân bố lục địa và đại dương trên Trái Đất. Do đó việc xây dựng chủ đề Cấu tạo Trái Đất sẽ giúp học sinh có một cái nhìn đầy đủ và hệ thống về vấn đề, từ đó học sinh càng thêm hiểu và có ý thức bảo vệ môi trường sống, bảo vệ Trái Đất.
I. MỤC TIÊU CHUNG
1. Kiến thức

- Nêu được tên các lớp cấu tạo của Trái Đất và đặc điểm của từng lớp

- Trình bày được cấu tạo và vai trò của lớp vỏ Trái Đất.

- Mô tả được sự phân bố lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất.

2. Kĩ năng

- Vẽ được hình thể hiện cấu tạo bên trong của Trái Đất.

- Xác định được 6 lục địa, 4 đại dương  và 7 mảng kiến tạo lớn (Á- Âu, Phi, Ấn Độ, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Nam Cực, Thái Bình Dương) trên qủa địa cầu hoặc trên bản đồ.

3. Thái độ

- Giáo dục các em có ý thức bảo vệ Trái Đất 

- Có ý thức bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai.

- Ý thức sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

4. Định hướng phát triển năng lực

+ Năng lực chung: Tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác, sử dụng ngôn ngữ, ....

+ Năng lực riêng: Sử dụng quả địa cầu, bản đồ, tranh ảnh, hình vẽ,....

II. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ

1. Các lớp cấu tạo của Trái Đất và đặc điểm của từng lớp.(Tiết 1)

2. Cấu tạo và vai trò của lớp vỏ Trái Đất. (Tiết 1)

3. Sự phân bố lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất. (Tiết 2)

III. CHUẨN BỊ.

- GV: Kế hoạch dạy học, bài giảng Povverpoint, máy vi tính, máy chiếu, quả địa cầu.

- HS: Tập bản đồ, SGK, vở, nháp, bút...

IV. MÔ TẢ MỨC ĐỘ NHẬN THỨC
	Nội

dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	
	- Nêu được tên các lớp cấu tạo của Trái Đất và đặc điểm của từng lớp

- Trình bày được cấu tạo lớp vỏ trái Đất. 

- Nêu được tỉ lệ lục địa, đại dương và sự phân bố lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất.
	- So sánh sự khác nhau giữa lục địa và đại dương

- Giải thích được vai trò của vỏ Trái Đất đối với đời sống và hoạt động của con người.
	- Sử dụng tranh ảnh, hình vẽ để phân biệt các lớp của Trái Đất
	- Đề xuất những giải pháp bảo vệ Trái Đất và sử dụng tiết kiệm năng lượng.

- Liên hệ được vai trò của lớp vỏ Trái đất đối vời đời sống và hoạt động sản xuất.


V. HỆ THỐNG CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP (theo định hướng phát triển năng lực học sinh)

Nhận biết

Câu 1: 


Dựa vào hình 26 SGK hãy: Kể tên các lớp cấu tạo của Trái Đất và nêu đặc điểm của từng lớp.

Câu 2: 


Dựa vào nội dung bảng 32 + kênh chữ trong SGK: Trình bày cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất.
Câu 3: 


Dựa vào hình 28 SGK hãy: Nêu tỉ lệ lục địa, đại dương trên bề mặt Trái Đất.

Câu 4: 


 Dựa vào bản đồ tự nhiên Thế giới hãy: Xác định vị trí lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất.

Câu 5: 


Dựa vào hình 27 SGK hãy: Xác định vị trí các địa mảng của lớp vỏ Trái Đất.
Thông hiểu
Câu 1: 


Dựa vào hình 28 SGK hãy: So sánh sự khác nhau giữa diện tích lục địa và đại dương trên Trái đất.

Câu 2: 


Dựa vào nội dung kênh chữ trong SGK hãy cho biết: Tại sao lớp vỏ Trái Đất có vai trò quan trọng đối với đời sống và hoạt động của con người.
Vận dụng 

Dựa vào sự hiểu biết của bản thân hãy: Vẽ mặt cắt bổ đôi của Trái Đất và điền tên các lớp.

Vận dụng cao

Hãy đề xuất những giải pháp bảo vệ Trái Đất và tiết kiệm năng lượng.

          Lấy ví dụ về vai trò của lớp vỏ Trái Đất đối vời đời sống và hoạt động sản xuất của con người. 

VI. THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH  HỌC TẬP 

Tuần 12

Tiết 12                                                                 

Ngày dạy: 6A, B, C: 9/11/2015

CẤU TẠO BÊN TRONG CỦA TRÁI ĐẤT
A. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:

- Nêu được tên các lớp cấu tạo của Trái Đất và đặc điểm của từng lớp.

- Trình bày được cấu tạo và vai trò của lớp vỏ Trái Đất.

2. Kĩ năng:

- Quan sát và nhận xét về vị trí, độ dày của các lớp cấu tạo bên trong Trái Đất (từ hình vẽ)

3. Thái độ:

- Giáo dục HS  ý thức sử dụng tiết kiệm và hiệu quả nguồn năng lượng.

- Có ý thức bảo vệ môi trường TĐ.

4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung: Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo,  sử dụng ngôn ngữ…
- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng quả địa cầu, tranh ảnh, hình vẽ.

B. CHUẨN BỊ: 

- GV: Máy vi tính, máy chiếu. Quả Địa Cầu.

- HS: Sgk, vở ghi, tập bản đồ.

C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
I. Ổn định lớp(1’):  

- KT Sĩ số: 6A :                                 6B :                                             6C :      
II. Kiểm tra bài cũ: (10’) 

- GV chiếu hình ảnh “Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa”, gọi HS lên bảng trình bày trên hình vẽ:

? Trình bày hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa vào ngày 22/ 6?

? Trình bày hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa vào ngày 22/ 12?

? Vào những ngày nào và ở đâu khắp nơi trên bề mặt TĐ đều có ngày và đêm dài bằng nhau? Vì sao?

? Ở hai miền cực số ngày có ngày, đêm dài suốt 24 giờ thay đổi ntn?

III. Bài mới: (30’)

Hoạt động  khởi động ( 3’)
1. Mục tiêu

- Tạo hứng thú cho học sinh.

- Cung cấp cho học sinh nội dung của chuyên đề: Cấu tạo Trái Đất.

- Khái quát về thời gian, cách thức tổ chức dạy học của chuyên đề.

2. Nội dung

- Khái quát cấu tạo các lớp Trái Đất.

3. Hình thức

 - Cá nhân, cả lớp.

* Bước 1: Học sinh đọc thông tin SGK. Thời  gian khoảng 2 phút.

* Bước 2: Học sinh trả lời một số câu hỏi sau:

Câu 1: Hiện nay, người ta lấy mẫu đá tới độ sâu bao nhiêu km để nghiên cứu.

Câu 2:  Muốn nghiên cứu các lớp đất đá ở sâu hơn trong lòng đất các nhà địa chất dùng phương pháp và phương tiện gì.

Câu 3:  Dựa vào hiểu biết thực tế, em hãy cho biết trên bề mặt Trái Đất chủ yếu là lục địa hay đại dương.

* Bước 3: Giáo viên cho học biết mục tiêu của chuyên đề.

* Bước 4: Giáo viên cho học sinh biết khái quát về thời gian, cách thức tổ chức dạy học của chuyên đề.

Hoạt động  1 (14’)
Tìm hiểu về các lớp cấu tạo bên trong của Trái Đất và đặc điểm của từng lớp. 

                                  Hình thức: Cá nhân, cặp, cả lớp.

* Bước 1: 

- GV chiếu hình 26....

- HS quan sát hình ảnh, bảng SGK. 

* Bước 2: So sánh và nhận xét:

? Quan sát hình và hãy cho biết bán kính của Trái Đất là bao nhiêu ?

? Theo em con người có trực tiếp nghiên cứu được cấu tạo bên trong của TĐ không? Vì sao?

- GV : Đường kính TĐ dài > 6300 km, lỗ khoan sâu nhất chỉ đạt độ sâu 15.000m ......

? Theo em, người ta nghiên cứu cấu tạo bên trong của Trái Đất bằng cách nào ? Mục đích của việc nghiên cứu là gì ?

- Phương pháp thông thường là nghiên cứu những sóng lan truyền, do sự chấn động của các lớp đất đá dưới sâu, gọi là các sóng địa chấn. Mục đích của việc nghiên cứu là tìm hiểu trong lòng Trái Đất có mấy lớp, trạng thái, nhiệt độ của chúng ra sao.

? Em hãy quan sát H.26 cho biết Trái Đất có bao nhiêu lớp ? Tên gọi từng lớp ?  

? Dựa vào nội dung bảng Tr.32 và các hình dưới, hãy lên bảng mô tả trên hình vẽ đặc điểm cấu tạo lớp vỏ Trái Đất?

- Lớp vỏ Trái Đất: 5 km (ở đại dương) -> 70 km (ở lục địa). Chiếm 1% thể tích, 0,5% khối lượng TĐ. Cấu tạo gồm 3 tầng : 

 + Tầng đá trầm tích không liên tục, dày  từ 0- 15 km

 + Tầng đá gra-nit

 + Tầng đá ba dan

->  Căn cứ vào sự khác nhau về thành phần cấu tạo, độ dày…vỏ TĐ có 2 kiểu: 

+ Vỏ lục địa: có độ dày lớn hơn, cấu tạo đủ 3 tầng

+ Vỏ đại dương: có độ dày nhỏ hơn, thường không có tầng gra-nit

? Tâm động đất, lò mắc ma nằm ở phần nào của Trái Đất ?
? Lớp trung gian có độ dày, trạng thái vật chất, nhiệt độ như thế nào? 

+ Lớp  trung gian (manti) : dưới lớp vỏ đến độ sâu 2900m.

+ Chiếm: 80% thể tích  và 68,5% khối lượng của Trái Đất.

+ Cấu tạo gồm 2 tầng:

 x) Manti trên : độ sâu từ lớp vỏ -> 700km, ở trạng thái quánh dẻo đến lỏng, là nơi chứa các tâm động đất và lò mắc ma

 x) Manti dưới từ độ sâu 700km -> 2900km ở trạng thái rắn.

=> Vỏ Trái Đất và phần trên của lớp Manti gọi chung là thạch quyển

? Lớp trung gian có ảnh hưởng đến đời sống xã hội loài người trên bề mặt đất không? Vì sao?

- Sự vận động của vật chất trong lớp này là nguyên nhân gây ra sự di chuyển các mảng kiến tạo trên bề mặt Trái Đất.

? Đặc điểm của lớp nhân?

+ Dày khoảng 3400 km

+ Thành phần chủ yếu là kim loại nặng như  Ni, Fe  ->  Từ trường TĐ....

+ Cấu tạo gồm:

x) Nhân ngoài từ độ sâu 2900 km -> 5100 km. Nhiệt độ khoảng 50000C, áp suất 1,3  -> 3,1 triệu atm, vật chất ở trạng thái lỏng.

x)  Nhân trong từ độ sâu 5100 km -> 6370 km, áp suất 3 -> 3,5 atm, vật chất ở trạng thái rắn...

? Qua bảng so sánh trên, em có nhận xét gì về độ dày và nhiệt độ của các lớp ?

? Việc nghiên cứu cấu tạo vật chất ở bên trong Trái Đất có ý nghĩa gì?

- GV liên hệ việc con người ngày nay ở một số nước CN phát triển đã tiến hành khai thác nguồn năng lượng địa nhiệt thay thế năng lượng hoá thạch.....

* Bước 3: HS trao đổi kết quả làm việc với cặp bên cạnh

* Bước 4: GV tổng kết chốt kiến thức.
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- Gồm 3 lớp đồng tâm:
Lớp

Độ dày

Trạng thái

Nhiệt độ

Vỏ TĐ

5-> 70 km

Rắn chắc.

Càng xuống sâu t0 càng tăng, tối đa là 10000 C.

Trung gian

Gần 3000 km

Từ quánh dẻo đến lỏng.

Khoảng 15000C – 47000C.

Lõi

Trên 3000 km

- Lõi ngoài: lỏng.

- Lõi trong: rắn đặc.
Cao nhất khoảng 50000C.




Hoạt động  2 (13’)
 Tìm hiểu về cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất.

                                     Hình thức: Cá nhân, cặp, cả lớp.
* Bước 1: 
- GV chiếu và giới thiệu H27.

- HS dựa vào hiểu biết + thông tin + hình 27 SGK+ quả địa cầu.  

* Bước 2: HS nêu ý kiến nhận xét về:

? Trong 3 lớp, lớp nào có vai trò quan trọng nhất đối với đời sống con người? Vì sao?

? Hãy nêu đặc điểm cấu tạo của lớp vỏ Trái Đất? 

- GV chuẩn xác:

+ Vỏ Trái Đất không phải là khối liên tục

+ Do 1 số địa mảng kề nhau tạo thành.

? Hãy nêu tên và xác định các địa mảng chính của lớp vỏ TĐ trên lược đồ? Việt Nam nằm ở địa mảng nào ?

? Bộ phận của lục địa và đại dương khác nhau ở điểm nào?

? Các địa mảng có đặc điểm gì ?

? Lực nào làm cho các địa mảng có thể di chuyển được ?

- GV chiếu các hình ảnh minh họa sự di chuyển và kết quả sự di chuyển của các địa mảng....

? Có mấy cách tiếp xúc giữa các địa mảng ?

? Tên một số địa mảng tách xa nhau và xô vào nhau?
- HS quan sát hình chiếu -> trả lời câu hỏi

? Nêu vai trò của lớp vỏ Trái Đất?

? Từ những vai trò trên, em rút ra được đặc điểm khác biệt gì của Trái Đất so với các hành tinh khác?

- Trái Đất là hành tinh duy nhất có sự sống

- HS trả lời.

- GV bổ sung và chuẩn kiến thức.

- GV chiếu hình ảnh về những tác động theo 2 hướng của con người tới lớp vỏ TĐ...

? Những hoạt động của con người có ảnh hưởng gì tới lớp vỏ TĐ không ?

- HS nêu

- GV liên hệ vấn đề bảo vệ môi trường sống trên TĐ
- GV tổng kết.....
* Bước 3: HS trao đổi kết quả làm việc.
* Bước 4: GV tổng kết 
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- Vỏ Trái Đất là một lớp đá rắn chắc  ngoài cùng của Trái Đất dày 5 – 70 km (đá granít, đá ba dan).

- Lớp vỏ Trái Đất rất mỏng, chỉ chiếm 1% thể tích, 0,5% khối lượng Trái Đất.

- Vỏ Trái Đất là do một số địa mảng kề nhau tạo thành, các địa mảng di chuyển rất chậm. Hai địa mảng có thể tách xa nhau hoặc xô vào nhau.

+ Tách xa nhau -> kết quả hình thành các dãy núi ngầm dưới đại dương

+ Xô chờm lên nhau -> Đá bị ép, nhô lên -> núi

+ Trượt lên nhau -> xuất hiện động đất, núi lửa.
- Vỏ TĐ có vai trò rất quan trọng quan trọng vì nó là nơi tồn tại của các thành phần tự nhiên khác: không khí, nước sinh vật và là nơi sinh sống và hoạt động của xã hội loài người.


GV: Hiện nay chúng ta đang sống trong một thế giới có nhiều biến đổi lớn: khí hậu biến đổi, nhiệt độ Trái đất đang nóng lên, mực nước biển đang dâng lên, dân số tăng nhanh. Trước những thực trạng trên của Trái Đất hãy đề xuất những giải pháp bảo vệ Trái Đất và tiết kiệm năng lượng?
- HS làm việc theo nhóm cặp.

- HS trao đổi kết quả làm việc với cặp bên

- HS báo cáo kết quả làm việc trước lớp.

- GV tổ chức cho HS nhận xét, bổ sung.

- GV chuẩn xác.

IV. Củng cố: (3’)

? Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Đặc điểm các lớp?

? Hãy trình bày đặc điểm của lớp vỏ TĐ & nói rõ vai trò của nó đến đời sống xã hội?

V. Hướng dẫn về nhà: (1’)

- Học bài. Đọc bài đọc thêm trong SGK/ 36

- Làm bài tập 3 SGK/ Tr.33

- Chuẩn bị giờ thực hành : “Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt Trái Đất”. Các tổ nghiên cứu trên quả Địa Cầu, hoặc bản đồ tự nhiên thế giới các vấn đề sau :

+ Diện tích lục địa và đại dương trên Thế Giới

+ Các châu lục, các lục địa, các đại dương trên Thế Giới.

Tuần 13                                                               Ngày soạn: 09/ 11/2015
Tiết 13                                                          Ngày dạy: 6B: 17/11, 6A, 6C: 27/ 11/2015
Bài 11
THỰC HÀNH:
SỰ PHÂN BỐ CÁC LỤC ĐỊA VÀ ĐẠI DƯƠNG TRÊN BỀ MẶT TRÁI ĐẤT.

A. MỤC TIÊU: Sau bài học, HS cần:

1. Kiến thức:

- Trình bày được tỉ lệ lục địa, đại dương và sự phân bố lục địa, đại dương trên bề mặt TĐ.

2. Kĩ năng:

- Xác định được 6 lục địa, 4 đại dương và 7 mảng kiến tạo lớn ( Âu - Á, Phi, Ấn Độ, Bắc Mĩ, Nam Mĩ, Nam Cực, Thái Bình Dương ) trên bản đồ.

3. Thái độ:

- Có ý thức bảo vệ môi trường TĐ.

* Giáo dục học sinh khuyết tật: Lĩnh hội những tri thức mới theo nhu cầu và khả năng của mình.

4. Định hướng phát triển năng lực

- Năng lực chung: 

+ Năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo, sử dụng ngôn ngữ…

+ Năng lực giao tiếp, hợp tác: Biết trách nhiệm vai trò của mình trong nhóm, nhận biết được đặc điểm khả năng của từng thành viên, biết dựa vào mục đích đặt ra để tổng kết hoạt động chung của cả nhóm, khiêm tốn lắng nghe tích cực trong giao tiếp.

- Năng lực chuyên biệt: Sử dụng bản đồ.

B. CHUẨN BỊ: 

- GV: Soạn giáo án, máy chiếu. Phiếu học tập.

- HS: Sgk, vở ghi, tập bản đồ, đồ dùng học tập.
C. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
I. Ổn định  lớp (1’):  

- KT sĩ số: 6A :                                 6B :                                             6C :      
II. Kiểm tra bài cũ: (6’) 

? Cấu tạo bên trong của Trái Đất gồm mấy lớp? Nêu đặc điểm từng lớp?

? Em hãy trình bày đặc điểm của lớp vỏ Trái Đất và nêu tầm quan trọng của nó đối với đời sống và hoạt động của con người?

III. Bài mới: (25’)

Hoạt động  khởi động (2’)
1. Mục tiêu

- Tạo hứng thú cho học sinh.

- Cung cấp cho học sinh nội dung của bài học.

- Khái quát về thời gian, cách thức tổ chức dạy học của bài học.

2. Nội dung

- Khái quát sự phân bố các lục địa và đại dương trên Trái Đất.

3. Hình thức

- Cá nhân, cả lớp.

* Bước 1: 

GV tổ chức cho HS trò chơi Vui cùng khán giả :


Các em yêu quý, trước khi vào bài học cô sẽ cho chúng ta chơi trò chơi Vui cùng khán giả. Sau đây là chương trình dành cho khán giả : Tìm hiểu về cấu tạo bên trong của Trái Đất. Phần thưởng dành cho khán giả là một phần quà. Cô có 3 hộp quà, nếu em nào trả lời đúng sẽ được quyền chọn một trong  3 hộp quà trên.  Nếu em nào trả lời sai thì nhường quyền cho các bạn khác. Câu hỏi dành cho khán giả như  sau (GV đọc câu hỏi)
- Thời  gian khoảng 1 phút.

* Bước 2: Học sinh trả lời một số câu hỏi sau (Nếu trả lời đúng được chọn 1 phần quà)
Câu 1: Quan sát hình bên em hãy nối cho đúng vị trí các lớp của Trái Đất.

Câu 2: Đọc tên và xác định các địa mảng chính trên lược đồ (GV chiếu lược đồ các địa mảng chính trên TĐ) 


Bạn xác định đúng chưa nào ? (Nếu đúng) Em chọn hộp quà màu gì ? Một, hai, ba mở nào…

* Bước 3: Giáo viên trao quà cho HS (nếu trả lời đúng) cho học biết mục tiêu của bài học.

Hoạt động  1 (5’)
Tìm hiểu về diện tích lục địa và đại dương ở 2 nửa cầu.

           Hình thức: Cá nhân, cặp, cả lớp.
* Bước 1: 

- GV chiếu H28, giới thiệu....

-  HS quan sát H28, đọc SGK.

* Bước 2: 
? Tỉ lệ diện tích lục địa & đại dương ở 2 NCB và NCN như thế nào? (Dành cho học sinh khuyết tật)
? Nhận xét sự khác nhau của tỉ lệ diện tích lục địa và đại dương ở 2 nửa cầu Bắc và Nam?

* Bước 3: HS trao đổi kết quả làm việc với bên cạnh và báo cáo kết quả.

* Bước 4: GV tổng kết 

	HỘP KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG 1

	- Nửa cầu Bắc tập trung phần lớn các lục địa ->“ Lục bán cầu”

- Nửa cầu Nam chủ yếu là các đại dương -> “Thủy bán cầu”

Lục địa (%)

Đại dương (%)

NCB

39,4

60,6

NCN

19,0

81,0




Hoạt động  2 (9’)
Tìm hiểu về sự phân bố các lục địa trên bề mặt Trái Đất
                                  Hình thức: Cá nhân, nhóm, cả lớp…..

* Bước 1: 
- GV chiếu bản đồ TNTG, giới thiệu....

-  HS quan sát bản đồ TNTG.

* Bước 2: 
- GV cho HS làm việc theo nhóm (6’), phát phiếu học tập cho các nhóm: 2 bàn / nhóm.

Quan sát bản đồ và bảng trên đây rồi cho biết:

- Trên Trái Đất có các lục địa là:........................ 

- Lục địa có diện tích lớn nhất là......................... Lục địa đó nằm ở nửa cầu.................. 

- Lục địa có diện tích nhỏ nhất là..........................Lục địa đó nằm ở nửa cầu................. 

- Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Nam là......................................................... 

- Các lục địa nằm hoàn toàn ở nửa cầu Bắc là.................................................

 Lục địa .........................nằm ở cả hai nửa cầu 
* Bước 3: HS trao đổi kết quả làm việc với bên cạnh và báo cáo kết quả.

* Bước 4: GV tổng kết. GV chỉ bản đồ mở rộng: 

Trên Trái Đất có 6 lục địa là lục địa Á Âu, lục địa Phi, lục địa Bắc Mĩ, Nam mĩ, Nam cực và Ô-xtrây-li-a. Thuộc về thế giới cũ có lục địa Âu Á và Phi, còn thế giới mới là lục đị Bắc Mĩ. Lục địa Nam Mĩ do nhà thám hiểm Tây Ban Nha Crít- xtốp Cô-lông tìm ra vào cuối thế kỉ XV, lục địa Ô-xtrây-li-a do các nhà thám hiểm Hà Lan tìm ra vào đầu thế kỉ XVII. Cuối cùng là lục địa Nam Cực được phát hiện vào đầu thế kỉ XIX do nhà thám hiểm Bê-li Hao Xen (người Nga). cũng có 6 châu lục: châu Á, châu Âu, châu Phi, châu mĩ, châu Nam cực và châu Đại Dương.

GV chiếu bản đồ tự nhiên thế giới cho học sinh quan sát.

Có bạn hỏi rằng lục địa có phải là châu lục không?

Bằng sự hiểu biết của mình em cho cô biết trên Trái Đất có mấy châu lục? Đó là các châu lục nào?

(HS chỉ bản đồ, giáo viên nhận xét)

? Qua đây em thấy châu lục nào gồm hai lục địa? (châu Mĩ). Lục địa nào gồm hai châu lục? (lục địa Á- Âu gồm châu Á và châu Âu)

Vậy theo em lục địa khác châu lục như thế nào?

- Lục địa chỉ tính phần đất liền, xung quanh có đại dương bao bọc mà không kể các đảo. Lục địa là một khái niệm về tự nhiên. 
- Châu lục bao gồm toàn bộ phần đất liền và các đảo ở xung quanh, là những bộ phận không thể tách rời của các quốc gia trong châu lục. Châu lục là một khái niệm về hành chính- xã hội. Chính vì thế diện tích các châu lục bao giờ cũng lớn hơn diện tích các lục địa. Nội dung này chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp ở Địa lí 7, đặc biệt là bài Thế giới rộng lớn và đa dạng. 
	HỘP KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG 2

	Trên Trái Đất có 6 lục địa: 

- Lục địa Á- Âu:  diện tích lớn nhất, > 50 tr km2, ở NCB.

- Lục địa Phi: > 30 tr km2, nằm trên cả hai nửa cầu, phần lớn diện tích nằm ở khoảng giữa hai chí tuyến.

- Lục địa Bắc Mĩ: > 20 tr km2, NCB.

- Lục địa Nam Mĩ : > 20 tr km2, NCN.

- Lục địa Nam Cực: gần 14 tr km2, NCN. 

- Lục địa Ôxtrâylia: diện tích nhỏ nhất , gần 8 tr km2, NCN.




Hoạt động  3 (9’)

Tìm hiểu về sự phân bố các đại dương trên bề mặt Trái Đất

                                  Hình thức: Cá nhân, cặp, cả lớp…..

* Bước 1: 

- GV cho HS quan sát bảng số liệu SGK T35 + bđ TNTG

-  HS quan sát bản đồ TNTG.

- GV cho HS  phân biệt 2 khái niệm:

    + Biển 

    + Đại dương

* Bước 2: 
? Nhắc lại diện tích bề mặt TĐ là bao nhiêu? (510 triệu km2).

? Trái Đất có bao nhiêu đại dương? Diện tích bề mặt các đại dương là bao nhiêu km2?  ?Nếu diện tích bề mặt Trái Đất là 510 triệu km2 thì diện tích bề mặt các đại dương chiếm bao nhiêu phần trăm?
? Xác định và đọc tên 4 đại dương thế giới trên bản đồ? 

? Đại dương nào có diện tích lớn nhất? Nhỏ nhất?

? Vùng biển nước ta có tên gọi là gì? Thuộc đại dương nào?
? Là học sinh em phải làm gì để bảo vệ chủ quyền biển đáo VN?
? Các đại dương có thông với nhau không? (Dành cho học sinh khuyết tật)
? Con người đã làm gì để nối các đại dương trong GTVT đường biển? Tác dụng?

? Trên thế giới người ta đã xây dựng các con kênh  đào nào? Chúng nối giữa các đại dương nào? 

? Ý nghĩa của các kênh đào trên trong giao thông vận tải biển quốc tế ntn?

* Bước 3: HS trao đổi kết quả làm việc với bên cạnh và báo cáo kết quả.
* Bước 4: GV tổng kết và mở rộng, liên hệ. GV chiếu bản đồ: Trên TĐ có 4 đại dương: TBD, ĐTD, ÂĐD, BBD. Trước kia người ta tưởng cực Nam cũng có 1 đại dương như cực Bắc nên người ta đã nói tới Nam Băng Dương, nhưng sau đó đại dương này đã bỏ. Trong số 4 đại dương trên thì loài người mãi tới đầu thế kỉ XVI mới biết tới TBD. Đoàn thám hiểm Ma-ren-lăng thấy đại dương rộng lớn sóng yên biển lặng ông đã đặt tên đại dương là Thái Bình Dương và lần đầu tiên qua TBD xuýt bị chết đói vì ông ta không ngờ TBD lại rộng lớn đến như vậy. TBD có diện tích tới 179,6 triệu km2, rộng gấp 2 lần Đại Tây Dương, rộng hơn tất cả 6 châu lục cộng lại.
- Có người nói đại dương cũng là biển. Theo em có đúng không? (HS phân biệt biển và đại dương)
    + Biển nói chung là một vùng nước mặn rộng lớn nối liền với các đại dương, nhỏ hơn đại dương, hoặc là các hồ lớn chứa nước mặn mà không có đường thông ra đại dương một cách tự nhiên như biển Caspi, biển Chết. 
    +  Đại dương là một vùng lớn chứa nước mặn tạo thành thành phần cơ bản của thủy quyển (thủy quyển là khối lượng chung của nước được tìm thấy dưới, trên bề mặt cũng như trong khí quyển của hành tinh)
Biển Đông thuộc Thái bình Dương, Biển Đông với gần 3 triệu km2 là biển lớn nhất trên thế giới mà vẫn chỉ bằng 1% kích thước của đại dương nhỏ nhất- BBD

Tranh chấp về đảo và vùng biển trên biển Đông luôn xảy ra. TQ gọi là biển Hoa Nam và  đã vẽ bản đồ đường "lưỡi bò", "chữ U" hay "9 đoạn"... là những cách gọi khác nhau mà các học giả trên thế giới dùng để chỉ yêu sách của Trung Quốc đối với 80% diện tích của Biển Đông, được vẽ sát vào bờ của các quốc gia ven Biển Đông như Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Brunei, Philippines. Tháng 5/2014 TQ đặt giàn khoan 981 sâu trong vùng 200 hải lý thuộc đặc quyền kinh tế, thềm lục địa của Việt Nam, cách bờ biển Việt Nam 130 hải lý. Trung Quốc vi phạm nghiêm trọng chủ quyền, vi phạm Công ước Quốc tế về Luật Biển 1982.

	HỘP KIẾN THỨC HOẠT ĐỘNG 3

	Các đại dương trên Trái Đất:

- Diện tích các đại dương là 361 tr km2, chiếm 71% diện tích bề mặt Trái Đất.
-  Có 4 đại dương: TBD, ĐTD, ÂĐD, BBD.

+ TBD lớn nhất: 179,6 tr km2.

+ BBD nhỏ nhất: 13.1 tr km2.

- Các đại dương trên thế giới đều thông với nhau.

- Đào kênh rút ngắn con đường qua 2 đại dương.


IV. Củng cố: (2’) 

- GV hướng dẫn HS viết báo cáo nội dung đã tìm hiểu trong bài thực hành để chấm lấy điểm.
V. Hướng dẫn về nhà: (1’)

- Học bài vở ghi + bđ TNTG + Hình vẽ SGK.

- Trả lời các câu hỏi trong TBĐ bài 11, 12, trang 10, 11.

- Đọc lại các bài đọc thêm chương I “ Trái Đất”.
Hoạt động luyện tập (3’)

Hình thức: Cá nhân

1. Vẽ hình cấu tạo của Trái Đất. (Bài tập 3 sgk trang 33)

2. Dựa vào bảng số liệu sau hãy sắp xếp lại thứ tự các lục địa, đại dương theo thứ tự từ lớn đến nhỏ.

	Lục địa
	Diện tích (Triệu km2)
	Đại dương
	Diện tích (Triệu km2)

	Âu- Á
	50,7
	Đại tây Dương
	93,4

	Bắc Mĩ
	20,3
	Bắc Băng Dương
	13.1

	Nam Mĩ
	18,1
	Thái Bình Dương
	179,6

	Nam Cực
	13,9
	Ấn Độ Dương
	74,9

	Ô-trây-li-a
	7,6
	
	

	Phi
	29,2
	
	


- HS so sánh kết quả làm việc với bạn bên cạnh.

Hoạt động vận dụng (2’)
Hình thức: Cá nhân,cả lớp.

          Hãy cho biết Việt Nam thuộc địa mảng, lục địa nào? Vùng biển nước ta thuộc đại dương nào?
- HS chia sẻ kết quả làm việc với bạn.

Hoạt động tìm tòi, mở rộng  (3’)
Hình thức: Cá nhân, cả lớp.

       - Lấy một vài ví dụ thể hiện vai trò của lớp vỏ Trái Đất đối với đời sống và hoạt động sản xuất của con người?
- HS báo cáo  kết quả làm việc với giáo viên.

* Hướng dẫn về nhà: (2’)
- HS học ôn lại kiến thức chuyên đề.

- HS làm bài tập trong tập bản đồ.

- Đọc trước bài mới tìm hiểu  khái niệm nội lực và ngoại lực nguyên nhân việc hình thành địa hình trên bề mặt Trái Đất là do tác động của nội lực và ngoại lực. Hai lực này luôn có tác động đối nghịch nhau, hiện tượng động đất và núi lửa tác hại của chúng.
